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Xét thăng hạng viên chức trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh

(Ban hành kèm theo QĐ số: 3797/QĐ-HVCTQG ngày 14/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng xét thăng hạng

1. Phạm vi

 Viên chức dự xét thăng hạng các chức danh sau: 

- Giảng viên chính 
- Giảng viên cao cấp

- Nghiên cứu viên chính
- Nghiên cứu viên cao cấp

- Chuyên viên chính
- Chuyên viên cao cấp

- Biên tập viên chính
- Biên tập viên cao cấp

- Lưu trữ viên chính
- Thư viện viên chính

(các chức danh còn lại sẽ được thi hoặc xét theo quy định của cấp có thẩm quyền).
Viên chức dự xét thăng hạng đang công tác, làm việc trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đối tượng dự xét thăng hạng

2.1. Đối với viên chức dự xét thăng hạng chính

a. Đối với chức danh Giảng viên chính

Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận vai trò chính trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Đối với chức danh Giảng viên cao cấp
- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận vai trò chủ chốt trong công 
tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Là viên chức trong các đơn vị giảng dạy ở các Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đang hưởng phụ cấp chức vụ từ Phó Hiệu trưởng trở lên.

c.  Đối với chức danh Nghiên cứu viên chính

 Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận vai trò chính trong công tác nghiên cứu khoa học ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d. Đối với chức danh Nghiên cứu viên cao cấp

- Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận vai trò chủ chốt trong công tác nghiên cứu khoa học ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Là viên chức trong các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đang hưởng phụ cấp chức vụ từ Phó Hiệu trưởng trở lên.

e. Đối với chức danh Lưu trữ viên chính

Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ chính trong công tác lưu trữ ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

g. Đối với chức danh Chuyên viên chính

Là viên chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một số lĩnh vực, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp, tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ chính sách theo lĩnh vực được phân công, đang công tác tại  các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

h. Đối với chức danh Chuyên viên cao cấp

 - Là viên chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược có tính vĩ mô ở các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 - Là viên chức hành chính trong các đơn vị giảng dạy ở các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đang hưởng phụ cấp chức vụ từ Phó Hiệu trưởng trở lên.
i. Đối với chức danh Thư viện viên chính
Là viên chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao ngành thư viện tại thư viện của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì, tổ chức và xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn thư viện có độ phức tạp cao.
k. Đối với chức danh Biên tập viên chính

Là viên chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao ngành báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản... của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật có nội dung, hình thức ở mức độ phức tạp.
l. Đối với chức danh Biên tập viên cao cấp
Là viên chức hành chính chuyên môn nghiệp vụ cao nhất ngành báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản... của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật có nội dung, hình thức ở mức độ phức tạp cao.
Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng

1. Viên chức xét thăng hạng chức danh phải được Hội đồng cơ sở đề nghị;

2. Viên chức xét thăng hạng chức danh phải đạt điểm chuẩn quy định trong Quy chế này.

Điều 3. Cách tính điểm

Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại phụ lục kèm theo).
· Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
(Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được xét tính điểm cộng, đối với những người có thành tích khen thưởng, chỉ tính từ năm 2012
 cho đến thời điểm xét thăng hạng; tổng điểm cộng là: 50 điểm). 
Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng

- Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét thăng hạng  xác định có tổng số điểm chuẩn đạt 100 điểm và điểm cộng cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ).

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự xét thăng hạng là nữ.

· Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ tự ưu tiên trên đây, thì Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng sẽ quyết định viên chức được thăng hạng.

Chương II

QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG
Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức

Tháng 8 hàng năm,  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch xét thăng hạng viên chức cho các đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng các đơn vị thành lập Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở và tiến hành xét hồ sơ của cán bộ viên chức trong đơn vị.
 Thời gian xét hồ sơ viên chức của Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở phải hoàn thành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Giám đốc Học viện gửi Thông báo. 
Thời gian xét hồ sơ viên chức của Hội đồng xét thăng hạng cấp Trung ương phải hoàn thành trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở. 
Điều 6. Đối với Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở
 Căn cứ Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng viên chức của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở.

Số lượng thành viên Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở gồm 5 người; cơ cấu gồm:
+ Thủ trưởng đơn vị. 

+ Bí thư cấp ủy (hoặc đại diện cấp ủy cao nhất của đơn vị).
+ Chủ tịch công đoàn (hoặc đại diện cao nhất công đoàn của đơn vị).
+ Bí thư Đoàn thanh niên (hoặc đại diện cao nhất tổ chức Đoàn của đơn vị).

+ Chánh thanh tra (hoặc đại diện cao nhất Thanh tra của đơn vị). 

Trường hợp thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy, có thể mời 01 đại diện của một trong các tổ chức, đoàn thể:  Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ...vv.
- Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở  có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ và tổng hợp danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn dự xét thăng hạng gửi lên Hội đồng xét thăng hạng Trung ương. 

- Hội đồng xét thăng hạng cấp cơ sở làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bằng hình thức biểu quyết theo đa số; Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét thăng hạng theo quy định.
+ Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của đơn vị trong các hoạt động của Hội đồng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 7. Đối với Hội đồng xét thăng hạng cấp Trung ương

Hội đồng xét thăng hạng Trung ương căn cứ chỉ tiêu do cấp có thẩm quyền phân bổ và tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Quy chế này tổ chức xét thăng hạng viên chức theo đúng quy trình. 
Hội đồng xét thăng hạng Trung ương bao gồm 7 người, trong đó:

· Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 04 người
· Ban Tổ chức Trung ương: 02 người 

· Bộ Nội vụ: 01 người
Hội đồng xét thăng hạng Trung ương được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan trong các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo từng kỳ xét thăng hạng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng xét thăng hạng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bằng hình thức biểu quyết theo đa số. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

· Thành lập Tổ giúp việc, Ban chấm điểm xét thăng hạng, Ban phúc khảo;

· Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;

· Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét thăng hạng theo quy định.
Điều 8. Kết quả xét thăng hạng viên chức
- Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được đưa lên mạng, thời gian chấm phúc khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả trên mạng.
- Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong chấm phúc khảo, khiếu nại, tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt và thông báo kết quả.
Điều 9. Ra quyết định thăng hạng

- Đối với thăng hạng viên chức chính, sau khi có thông báo kết quả của Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Thành ủy ra quyết định bổ nhiệm thăng hạng.

- Đối với thăng hạng viên chức cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm thăng hạng.

Điều 10. Vận dụng tính điểm một số tiêu chí xét thăng hạng

1. Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư.

- Trường hợp người dự thi làm công tác đảng, đoàn thể chuyên trách, có bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được xác định là bằng chuyên môn và vận dụng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.
2. Về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học

2.1. Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Viên chức có bằng thạc sĩ tính từ ngày 15-4-2011 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28-02-2011 về ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu âu trở lên) được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng chính.

- Viên chức có bằng tiến sĩ, tính từ ngày 22-6-2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5-2009 về ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu) được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng cao cấp.

- Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B đối với dự xét thăng hạng chính và chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C đối với dự xét thăng hạng cao cấp. Các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C phải được cấp trước ngày Thông tư trên có hiệu lực 
.  

2.2. Tiêu chuẩn tin học

Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng đã được cấp trước ngày Thông tư trên có hiệu lực để dự xét thăng hạng 
. 
3. Về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I), chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II), chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính (hạng II), chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh biên tập viên cao cấp (hạng I), chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh biên tập viên chính (hạng II), chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện viên chính (hạng II) trong hướng dẫn mới của các Bộ chủ quản.
Các tiêu chuẩn này mới chưa được phổ cập nên được thay thế như sau: 

· Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng I) thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân hành chính trở lên. Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.
·  Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II) thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân hành chính trở lên. Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Quy chế này được thực hiện thống nhất trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, sẽ tiếp tục được xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
	
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Tạ Ngọc Tấn
	


PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG
A. Đối với chức danh viên chức giảng dạy

1. Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01

1.1.  Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy.
	15 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị-hành chính).
	10 điểm

	3
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ phương pháp giảng dạy hiện đại).
	5 điểm

	4
	Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I).
	5 điểm

	5
	Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	5 điểm

	6


	Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	5 điểm

	7
	Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.
	10 điểm

	8

	Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn phụ ít nhất 02 (hai) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
	10 điểm

	9
	Chủ trì biên soạn ít nhất 02 (hai) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo.
	10 điểm

	10
	Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành.
	10 điểm

	11
	Thời gian giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm. 
	10 điểm

	12
	Hệ số lương từ 5,42 (bậc 4) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


1.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Học vị Phó Giáo sư
	4 điểm

	2
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	3
	Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	4
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	5
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	6
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	7
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	3 điểm

	8
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	2 điểm

	9
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2 điểm

	11
	Bằng khen Giảng viên dạy giỏi xuất sắc
	2,5 điểm

	12
	Giấy khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc, hoặc Giấy chứng nhận Giảng viên dạy giỏi toàn quốc
	1,5 điểm

	13
	Thời gian giữ chức danh giảng viên chính hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 
	3 điểm

	14
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	3 điểm

	15
	Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
	3 điểm

	16
	Đã đi thực tế, biệt phái dài hạn từ 01 năm trở lên tại các địa phương 
	3 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


2. Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02

2.1. Điểm chuẩn

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng Thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
	15 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đối với giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị, cao cấp chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính).
	10 điểm

	3
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ phương pháp giảng dạy hiện đại).
	5 điểm

	4
	Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II)
	5 điểm

	5
	Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	5 điểm

	6


	Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	5 điểm

	7
	Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên
	15 điểm

	8
	Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo
	15 điểm

	9
	Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành
	10 điểm

	10
	Thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm 
	10 điểm

	11
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


2.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng Tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
	4 điểm

	2
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	3
	Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	4
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	5
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	6
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	7
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	3 điểm

	8
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	2 điểm

	9
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2 điểm

	11
	Bằng khen Giảng viên dạy giỏi xuất sắc 
	2,5 điểm

	12
	Giấy khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc, hoặc Giấy chứng nhận giảng viên dạy giỏi toàn quốc
	1,5 điểm

	13
	Thời gian giữ chức danh giảng viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 
	3 điểm

	14
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ.
	3 điểm

	15
	Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
	3 điểm

	16
	Đã đi thực tế, biệt phái dài hạn từ 01 năm trở lên tại các địa phương 
	3 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


B. Đối với chức danh nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.05.01.01

1.1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu
	15 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị-hành chính)
	10 điểm

	3
	Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	5 điểm

	4


	Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	5 điểm

	5
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
	5 điểm

	6
	Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên
	15 điểm

	7
	Tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc là (đồng) tác giả hoặc (đồng) chủ biên của ít nhất 01 sách chuyên khảo 
	15 điểm

	8
	Tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế có mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) hoặc ít nhất 06 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
	15 điểm

	9
	Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) tối thiểu là 2 (hai) năm 
	10 điểm

	10
	Hệ số lương từ 5,42 (bậc 4) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


1.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Học vị Phó Giáo sư
	4 điểm

	2
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	3
	Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	4
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	5
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	6
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	7
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	8
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	9
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	2,5 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	1,5 điểm

	11
	Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 
	4 điểm

	12
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	3 điểm

	13
	Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
	4 điểm

	14
	Đã đi thực tế, biệt phái dài hạn từ 01 năm trở lên tại các địa phương 
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


2. Nghiên cứu viên chính (hạng II) - Mã số: V.05.01.02
2.1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu
	15 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đối với giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị, cao cấp chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính)
	10 điểm

	3
	Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	5 điểm

	4


	Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	5 điểm

	5
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính (hạng II)
	5 điểm

	6
	Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên
	15 điểm

	7
	Tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc tham gia nhóm tác giả của ít nhất 01 sách chuyên khảo 
	15 điểm

	8
	Là tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước 
	15 điểm

	9
	Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 9 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tối thiểu là 2 (hai) năm 
	10 điểm

	10
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


2.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu
	4 điểm

	2
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	3
	Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	4
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	5
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	6
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	7
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	8
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	9
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	2,5 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	1,5 điểm

	11
	Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 
	4 điểm

	12
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	3 điểm

	13
	Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
	4 điểm

	14
	Đã đi thực tế, biệt phái dài hạn từ 01 năm trở lên tại các địa phương 
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


C. Đối với chức danh chuyên ngành lưu trữ

 Lưu trữ viên chính (hạng II) - Mã số: V.01.02.01
1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ (nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ)
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính
	15 điểm

	3
	Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	10 điểm

	4


	Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	10 điểm

	5
	Chủ trì, tham gia ít nhất 1 (một) đề tài, đề án nghiên cứu, công trình khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 1 (một) đề tài, đề án nghiên cứu, công trình khoa học cấp cơ sở) được cấp có thẩm quyền nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; hoặc là tác giả của ít nhất 3 (ba) bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành; hoặc có ít nhất 1 (một) sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào công tác lưu trữ được cơ quan có thẩm quyền công nhận
	20 điểm

	6
	Thời gian công tác giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) tối thiểu đủ 9 (chín) năm. Trong đó, đã tốt nghiệp đại học trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 3 (ba) năm trở lên 
	15 điểm

	7
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét
	10 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh lưu trữ viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


D. Đối với chức danh chuyên ngành hành chính

1. Chức danh ngạch chuyên viên cao cấp
1.1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị-hành chính
	15 điểm

	3
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp
	10 điểm

	4
	Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	10 điểm

	5


	Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	10 điểm

	6
	Chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành được ít nhất 02 (hai) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 (hai) đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành được nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc chủ trì xây dựng ít nhất 02 (hai) đề tài, đề án, chương trình chuyên ngành hoặc tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt yêu cầu
	15 điểm

	7
	Thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên (60 tháng), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 2 năm (24 tháng) 
	15 điểm

	8
	Hệ số lương từ 5,42 (bậc 4) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


1.2.Điểm cộng

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh chuyên viên chính hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


2. Chức danh ngạch chuyên viên chính

2.1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính
	15 điểm

	3
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
	10 điểm

	4
	Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc
	10 điểm

	5


	Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	10 điểm

	6
	Chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu
	15 điểm

	7
	Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng) 
	15 điểm

	8
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét
	5 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


2.2.Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


E. Đối với chức danh thư viện
Thư viện viên chính (hạng II) – Mã số: V.10.02.05

1. Điểm chuẩn 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan (nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp).
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị (hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính).
	15 điểm

	3
	Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	10 điểm

	4


	Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	10 điểm

	5
	Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện viên hạng II 
	10 điểm

	6
	Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ hoặc chủ trì 02 (hai) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên.
	15 điểm

	7
	Thời gian công tác giữ chức danh thư viện viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 9 (chín) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh thư viện viên (hạng III) tối thiểu đủ 02 (hai) năm.
	10 điểm

	8
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét.
	10 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành thư viện
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành thư viện
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh thư viện viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


G. Đối với chức danh biên tập
1. Chức danh Biên tập viên cao cấp (hạng I) – Mã số: V.11.01.01

1.1. Điểm chuẩn

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội.
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính).
	15 điểm

	3
	Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	10 điểm

	4


	Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	10 điểm

	5
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Biên tập viên cao cấp (hạng I) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp.
	10 điểm

	6
	Chủ trì biên tập ít nhất 04 (bốn) tác phẩm được cơ quan đánh giá đạt hiệu quả cao hoặc chủ trì ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên.
	15 điểm

	7
	Thời gian công tác giữ chức danh biên tập viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 (sáu) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh biên tập viên chính (hạng II) tối thiểu đủ 02 (hai) năm.
	10 điểm

	8
	Hệ số lương từ 5,42 (bậc 4) đến thời điểm xét.
	10 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


1.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh biên tập viên chính hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


2.Chức danh Biên tập viên chính (hạng II) – Mã số: V.11.01.02
2.1. Điểm chuẩn

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội.
	20 điểm

	2
	Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị (hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính).
	15 điểm

	3
	Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	10 điểm

	4


	Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
	10 điểm

	5
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Biên tập viên chính (hạng II) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp.
	10 điểm

	6
	Chủ trì biên tập ít nhất 03 (ba) tác phẩm được cơ quan đánh giá đạt hiệu quả cao hoặc tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên.
	15 điểm

	7
	Thời gian công tác giữ chức danh biên tập viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh biên tập viên (hạng III) tối thiểu đủ 03 (ba) năm.
	10 điểm

	8
	Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) đến thời điểm xét.
	10 điểm

	
	Tổng điểm chuẩn
	100 điểm


1.2. Điểm cộng 

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội
	5 điểm

	2
	Thạc sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội
	4 điểm

	3
	Huân chương Lao động
	4 điểm

	4
	Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
	3 điểm

	5
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	4 điểm

	6
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	5 điểm

	7
	Giải thưởng Nhà nước
	4 điểm

	8
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	4 điểm

	9
	Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
	3 điểm

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh
	3,5 điểm

	11
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	2,5 điểm

	12
	Thời gian giữ chức danh biên tập viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 
	4 điểm

	13
	Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ
	4 điểm

	
	Tổng điểm cộng
	50 điểm


� Tính từ khi Luật Viên chức có hiệu lực thi hành.


� Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.


� Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
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